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1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước

a) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 3 năm trước:

	TT
	Các chỉ tiêu
	ĐVT
	Kế hoạch năm 2014
	Thực hiện năm 2014
	Tỷ lệ thực hiện 2014
	Kế hoạch năm 2015
	Thực hiện năm 2015
	Tỷ lệ thực hiện 2015
	Kế hoạch năm 2016
	Thực hiện năm 2016
	Tỷ lệ thực hiện 2016

	1
	Sản lượng khai thác
	Tấn
	28.600
	30.293,40
	105,9%
	27.200
	29.506,32
	108,5%
	26.650
	26.891,19
	100,91

	
	Sản lượng thu mua
	Tấn
	6.000
	6.109,68
	101,8%
	7.000
	8.314,76
	118,8%
	10.500
	12.930,73
	123,15

	2
	Chế biến cao su
	Tấn
	40.600
	40.052,43
	98,6%
	34.200
	39.694,34
	116,1%
	37.150
	39.143,16
	105,36

	
	Cao su khai thác
	Tấn
	28.600
	29.936,70
	104,7%
	27.200
	31.273,38
	115,0%
	26.650
	26.212,44
	98,36

	
	Cao su thu mua
	Tấn
	6.000
	6.158,40
	102,6%
	7.000
	8.357,16
	119,4%
	10.500
	12.930,73
	123,15

	
	Cao su gia công
	Tấn
	6.000
	3.957,35
	66,0%
	-
	63,81
	
	
	
	

	3
	Sản lượng cao su tiêu thụ
	Tấn
	34.600
	37.433,41
	108,2%
	34.200
	42.952,63
	125,6%
	36.827,95
	39.973,74
	108,54

	
	Xuất khẩu
	Tấn
	27.176
	27.464,16
	101,1%
	18.130
	26.181,79
	144,4%
	28.566,44
	30.049.09
	105,19

	
	Uỷ thác xuất khẩu
	Tấn
	504
	443,52
	88,0%
	1.230
	1.713,60
	139,3%
	
	
	

	
	Nội địa
	Tấn
	6.920
	9.525,73
	137,7%
	14.840
	15.057,24
	101,5%
	8.261,51
	9.924,65
	120,13

	4
	Tổng doanh thu 
	Tỷ đồng
	1.579
	1.839
	116,5%
	1.390
	1.790
	128,8%
	1.537,18
	1.794,20
	116,72

	5
	Lợi nhuận trước thuế
	Tỷ đồng
	206
	367
	178,2%
	276
	419
	151,8%
	405,32
	542,76
	133,91

	6
	Nộp ngân sách
	Tỷ đồng
	84
	205
	244,0%
	120
	217
	180,8%
	117,89
	159,85
	135,59

	7
	Kim ngạch xuất khẩu 
	1.000 USD
	55.297
	55.594
	100,5%
	40.799
	43.846
	107,5%
	41,66
	45.299
	108,73

	8
	Kế hoạch đầu tư phát triển
	Tỷ đồng
	508,20
	245,2
	48,2%
	241,73
	210,46
	87,1%
	285,28
	123,24
	43,20

	
	- Nguồn ngân sách
	Tỷ đồng
	398,05
	223,82
	56,2%
	212,50
	173,13
	81,5%
	197,88
	34,46
	17,41

	
	- Vốn vay
	Tỷ đồng
	91,29
	59,93
	65,6%
	24,75
	16,12
	65,1%
	82,92
	60,07
	72.44

	
	- Vốn khác
	Tỷ đồng
	18,86
	-38,55
	
	4,48
	21,21
	473,3%
	4,48
	28,71
	640,84


b) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước: báo cáo cụ thể trong mục 2

c) Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới,...).

· Cơ cấu thị trường thay đổi: khu vực sản xuất cao su tư nhân phát triển về lượng và chất làm thay đổi cơ cấu sản phẩm và cơ cấu thị trường, gia tăng tính cạnh tranh. Do đó, công ty chịu áp lực cạnh tranh lớn hơn, dẫn đến thay đổi chiến lược bán hàng, chiến lược giá.
· Đầu tư hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến Phú Bình dây chuyền nước từ tiêu chuẩn Cột B sang cột A với giá trị: 6, 634 tỷ đồng,  các hệ thống quan trắc nước thải tự động cho 03 nhà máy vối tổng giá trị : 2,782 tỷ đồng, 01 xe ô tô quản lý 16 chỗ và 03 xe ô tô quản lý 07 chỗ văn phòng Công ty với tổng giá trị: 4,168 tỷ đồng.

d) Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

· Thuận lợi: 
· Có thị trường tiêu thụ ổn định, số lượng khách hàng truyền thống;

· Công ty có uy tín, thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước;

· Có hệ thống vườn cây, nhà máy được quản lý khoa học, chủ động được nguồn nguyên liệu, linh hoạt trong việc bố trí sản xuất các loại sản phẩm, đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng;

· Có đội ngũ CBCN lành nghề, tận tâm.

· Khó khăn: 

Năm 2016, các yếu tố sau ảnh hưởng rất lớn đến việc tiêu thụ cao su thiên nhiên của công ty:

· Kinh tế thế giới vẫn chưa khôi phục;

· Cung vẫn còn cao hơn cầu;

· Sự cạnh tranh gay gắt, đặc biệt từ phía cao su tư nhân;

· Thời tiết không thuận lợi: đầu năm hạn hán, cuối năm mưa bão kéo dài.

· Cạnh tranh từ một số nước trong vùng và các khu vực khác.

e) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu,...).

· Giá cao su năm 2017 theo dự báo bắt đầu hồi phục. Tuy nhiên, cạnh tranh tiếp tục diễn ra. Chủ trương của công ty là xác định  xuất khẩu vẫn giữ vai trò quan trọng trong công tác tiêu thụ, giữ vững thị trường hiện hữu, tìm cơ hội mở rộng thị trường mới, đa dạng hóa sản phẩm; nghiên cứu chế biến những sản phẩm mới đáp ứng tốt hớn nữa nhu cầu thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm.

BIỂU SỐ 1

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA 
DOANH NGHIỆP
	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Thực hiện năm 2014
	Thực hiện năm 2015
	Thực hiện năm 2016
	Ước thực hiện năm báo cáo (năm 2017)

	1
	Sản phẩm chủ yếu sản xuất
	Tấn
	
	
	
	

	a)
	Sản lượng cao su khai thác
	Tấn
	30.293,40
	29.506,32
	26.891,19
	25.000

	b)
	Sản lượng cao su thu mua
	Tấn
	6.109,68
	8.314,76
	12.930,73
	12.500

	c)
	Chế biến cao su
	Tấn
	40.052,43
	39.694,34
	39.143,16
	37.500

	
	1 Cao su khai thác
	Tấn
	29.936,70
	31.273,38
	26.212,44
	25.000

	2 
	3 Cao su thu mua
	Tấn
	6.158,40
	8.357,16
	12.930,73
	12.500

	
	4 Cao su gia công
	Tấn
	3.957,35
	-
	-
	-

	2
	Tổng doanh thu
	Tỷ đồng
	1.839
	1.790
	1.794,20
	1.444

	3
	Lợi nhuận trước thuế
	Tỷ đồng
	367
	419
	542,76
	356

	4
	Nộp ngân sách
	Tỷ đồng
	205
	217
	159,85
	104

	5
	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)
	1000 USD
	55.594
	43.846
	45.298
	32.575

	6
	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)
	
	
	
	
	

	7
	Kế hoạch đầu tư phát triển
	Tỷ đồng
	245,2
	210,46
	123,24
	244,57

	a)
	- Nguồn ngân sách
	“
	223,82
	173,13
	34,46
	172,84

	b)
	- Vốn vay
	“
	59,93
	16,12
	60,07
	57,40

	c)
	- Vốn khác
	“
	-38,55
	21,21
	28,71
	14,33

	8
	Tổng lao động
	Người
	10.111
	9.293
	8.235
	7.083

	9
	Tổng quỹ lương
	Tỷ đồng
	658,75
	522,06
	460,62
	423,27

	a)
	- Quỹ lương quản lý
	Tỷ đồng
	2,55
	2,75
	2,71
	2,70

	b)
	- Quỹ lương lao động
	Tỷ đồng
	656,20
	519,31
	457,91
	420,57


* Đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty và nhóm công ty mẹ - công ty con là báo cáo hợp nhất.

2. Tình hình đầu tư tại các công ty con

1.1   Danh sách các công ty mà doanh nghiệp nắm trên 50% vốn điều lệ.

Đơn vị tính: triệu đồng
	STT
	Công ty
	Năm 2016
	Lũy kế

	1
	Công ty CP Cao su Dầu Tiếng - Lào Cai
	10,59
	105,50

	2
	Công ty CP Cao su Dầu Tiếng - Lai châu
	10,75
	108,08

	3
	Công ty CP Cao su Dầu Tiếng -Campuchia
	16,75
	214,86

	4
	Công ty CP Cao su Dầu Tiếng – Kratie
	
	229,50

	5
	Công ty CP Gỗ Dầu Tiếng
	
	31,70

	6
	Công ty CP CK-VT Cao su Dầu Tiếng
	
	12,85

	7
	Công ty CP CN An Điền
	
	51,00

	8
	Công ty CP Cao su Dầu Tiếng – Việt Lào
	
	196,00

	9
	Công ty CP Cao su Việt Lào
	
	142,06

	10
	Công ty CP Cao su Quasa Geruco
	4,24
	107,83

	11
	Dự án trồng chuối
	2,50
	2,50

	Tổng
	44,84
	1.201,88


1.2  Tình hình đầu tư của doanh nghiệp vào các công ty này.
1.2.1 Công ty CP Cao su Dầu Tiếng –Lào Cai:

· Công ty hiện đang chăm sóc 1.470,92 ha vườn cây kiến thiết cơ bản (KTCB). Dự kiến đến năm 2019 sẽ đưa vào khai thác. Thời gian hoàn vốn không chiết khấu của dự án là vào năm thứ 20 kể từ năm đầu tư, năm thứ 12 kể từ năm bắt đầu khai thác.

· Vườn cây cao su nằm trên địa hình núi cao, hiểm trở nên trong quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn cho đi lại, vận chuyển vật tư, cây giống … làm tăng tổng chi phí. Trong lô cao su xen kẽ có đá lớn ảnh hưởng đến mật độ cây, nhiều lô cao su không đạt được mật độ trung bình theo quy trình kỹ thuật.

· Do độ dốc lớn, vào mùa mưa lũ thường xảy ra hiện tượng sạt lở đường lô, liên lô mất rất nhiều chi phí để sửa chữa.

· Về mặt xã hội: việc đầu tư phát triển cây cao su tại huyện Bát xát và huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai sẽ làm thay đổi bộ mặt văn hóa – xã hội nông thôn của địa phương, các mục tiêu của dự án được thực hiện sẽ hình thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật chẳng những phục vụ cho công nhân và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mà còn tác động tích cực đời sống và sinh hoạt của nhân dân trong vùng, dự án sẽ thu hút hàng trăm lao động địa phương, tạo ra điều kiện thu nhập ổn định và nâng cao đời sống – văn hóa khu vực.

· Về mặt môi trường: dự án được thực hiện với việc phát triển cây cao su che phủ đất trống đồi trọc góp phần không những phát triển kinh tế trong khu vực mà còn duy trì một cách có hiệu quả trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, tài nguyên rừng quốc gia; Trong đó quan trọng nhất là từng bước làm thay đổi tập quán khai thác đất canh tác và ngăn chặn nạn chặt phá rừng bằng các giải pháp kinh tế và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.

1.2.2 Công ty CP Cao su Dầu Tiếng –Lai Châu:


Công ty được quy hoạch diện tích trồng cây cao su là 5.000ha. Đến nay dự án cơ bản đã hoàn thành, với quy mô diện tích là 5.000ha trên 05 xã, 02 huyện của tỉnh Lai Châu. Ban đầu dự kiến triển khai trồng mới trong 5 năm (2013-2017). Tuy nhiên, hiện nay do giá mủ cao su đang giảm mạnh, toàn ngành cao su nói chung đang gặp khó khăn nên việc trồng mới tạm thời dừng lại mà chỉ tập trung vào công tác chăm sóc vườn cây KTCB. Tổng diện tích vườn cây đến nay được 1.020ha.

1.2.3 Công ty CP Cao su Dầu Tiếng –Campuchia:

· Tổng diện tích đất tự nhiên của dự án: 7.972 ha

· Diện tích cao su định hình: 7.616 ha.

· Công ty đã ký hợp đồng tô nhượng đất với Nhà nước Campuchia 7.972 ha nhưng đến nay chỉ khai hoang được 2.703,62 ha trong đó lại bị người dân xâm canh 191,33 ha. Diện tích còn lại Tỉnh Kratie đã cắt đất cấp cho người dân, hiện không còn diện tích đất có khả năng tiếp tục thực hiện. Như vậy tổng diện tích đất công ty quản lý sử dụng thực tế là 2.512,29 ha.


1.2.4 Công ty CP Cao su Dầu Tiếng – Kratie:

· Mục tiêu đầu tư: Đầu tư trồng 6.310 ha cao su tại Tỉnh Kratie, Campuchia

· Qua 5 năm thực hiện Công ty trồng được 1.995,72  ha cao su so với 6.310 ha đạt 31,62%.

· Do nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan nên công ty chưa thể làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là khó khăn lớn cho việc thế chấp vay vốn ngân hàng.

· Do các thủ tục pháp lý liên quan dự án đầu tư nên việc tiếp xúc vốn vay tín dụng ngân hàng để đáp ứng tỷ lệ phân bổ sử dụng vốn đầu tư năm 2016 gặp khó khăn.

· Công ty gặp khó khăn do sự cạnh tranh với các doanh nghiệp từ Trung Quốc và Thái Lan, ngoài ra còn chịu chi phối một số yếu tố:

+ Thay đổi và thực thi chính sách của chính phủ nước sở tại.

+ Tình trạng người dân lấn chiếm đất trong vùng dự án, cản trở đến tiến độ thực hiện dự án và hoạt động sản xuất của công ty.

+ Công tác đo đạc diện tích xâm canh chậm nên ảnh hưởng đến công tác thực hiện kế hoạch trồng mới.
1.2.5 Công ty CP Gỗ Dầu Tiếng:

· Công ty Cổ phần Gỗ Dầu Tiếng hoạt động có hiệu quả trong nhiều năm qua, tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn trong 5 năm gần đây luôn đạt trên 14%. 

· Năm 2016, Công ty sản xuất phôi cao su sơ chế đạt 108,66% kế hoạch năm 2016. So với năm 2015, sản xuất phôi cao su sơ chế tăng 21,12% do diện tích khai thác năm 2016 tăng 37,28% so với năm 2015;

· Sản xuất ván ghép tấm đạt 102,06% kế hoạch năm 2016. So với năm 2015 sản xuất ván ghép tấm tăng 2,9%;

· Sản xuất tinh chế đạt 652,37 m3 đạt 125,46% kế hoạch năm 2016, đơn hàng chủ yếu xuất đi Anh, Úc, New Zealand ổn định với sản lượng bình quân 48 m3 tinh/tháng, duy trì việc làm liên tục cho công nhân trong cả năm. Sản lượng tinh chế có thể đạt cao hơn nếu được đầu tư đúng, hiệu quả và kịp thời theo nhu cầu của khách hàng. Sản lượng năm 2016 chỉ bằng 70% so với năm 2015. Lý do: sản lượng tinh chế năm 2015 là 931.79m3 thì có 391,5m3 mặt bàn từ ván ghép nhưng năm 2016 thì sản lượng mặt bàn từ ván ghép chỉ có 32,6 m3. 

1.2.6 Công ty CP Cơ khí Vận Tải Cao su Dầu Tiếng:

· Công ty Cổ phần Cơ khí Vận tải hoạt động có hiệu quả trong nhiều năm qua. Trong năm 2016, doanh thu đạt 39,98 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 2,27 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ đạt 9,48%.

·  Năm 2016, Công ty gặp một số khó khăn tổng doanh thu đạt 99,88% kế hoạch, trong đó doanh thu vận tải chỉ đạt 92.68%, doanh thu cơ khí đạt 112.85% làm ảnh hưởng đến lợi nhuận chủ yếu do doanh thu vận tải giảm, tiền thôi việc trả trong năm và năm trước chuyển sang là 2.027.893.414 đồng (tiền thôi việc trả năm 2015 là 781.034.836 đồng) là rất cao ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty. Thu nhập bình quân chung đầu người trên tháng trong năm đạt 6.380.252 đồng đạt và vượt so kế hoạch đề ra đảm bảo thu nhập và đời sống cho người lao động. 

1.2.7 Công ty CP Công nghiệp An Điền

· Dự án KCN Rạch Bắp chỉ được chuyển giao cho Cty CP Công nghiệp An Điền sau khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng dự án theo quy định vào ngày 27/2/2012 và Doanh thu về kinh doanh KCN chỉ phát sinh vào từ thời điểm này.

· Doanh thu KCN được tính phân bổ 50 năm vì vậy doanh thu ghi nhận nhỏ hơn nhiều so với Doanh thu theo dòng tiền thực nhận.

· Công ty đang được chuyển lỗ vì vậy chưa phát sinh thuế TNDN vào năm 2015.

· Tình hình kinh doanh năm 2016 tương đối thuận lợi, dù lượng khách hàng có giảm hơn so với năm 2015 tuy nhiên KCN vẫn đạt được những kết quả tốt trong việc thu hút khách hàng. Các nhà máy xây dựng dần hoàn thiện và đi vào hoạt động đã tạo được bộ mặt khu công nghiệp và là tiền đề tốt trong việc thu hút khách hàng cho giai đoạn 2 mở rộng. Mặt bằng giá cho thuê đối với khách hàng mới ổn định và tốt. Các ngành nghề thu hút hiện tại của khu công nghiệp chủ yếu là ngành khô, không ô nhiễm tạo điều kiện tốt trong việc quản lý môi trường.

· Tính đến hết 31/12/2016, lũy kế có 51 nhà đầu tư ký hợp đồng thuê lại đất (1.413.531,98 m2), và 11 nhà đầu tư ký hợp đồng ghi nhớ (201.300,20 m2) với tổng diện tích là 1.614.832,18 m2 (tỉ lệ lấp đầy là 85,02 %). 

· Lợi nhuận công ty đạt được năm 2016 đã khấu trừ hết số lũy kế những năm trước đây, số lãi còn lại sau khi khấu trừ là 5,367 tỷ đồng. Công ty sau khi kiểm toán báo cáo tài chính sẽ thống nhất số lãi còn lại chính xác của năm 2016 để trình Hội đồng quản trị trình cho cổ đông phê duyệt phương án chia cổ tức và trích quỹ.

· Lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt  22,58 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 20,45 tỷ đồng.

1.2.8 Công ty CP Cao su Dầu Tiếng – Việt Lào:

· Mục tiêu dự án phát triển 20.000 ha cây cao su tại tỉnh Champasak và tỉnh Salavan, nước CHDCND Lào.

· Tổng diện tích vườn cây cao su
đến ngày 31/12/2016 là 6,722.66ha. Trong đó, diện tích vườn cây kiến thiết cơ bản là 2,879.13 được chăm sóc và bón phân 70% trên toàn diện tích theo đúng quy trình kỹ thuật của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam. Diện tích vườn cây kinh doanh là 3,843.53 ha được đưa vào khai thác và chăm sóc bón phân 50% trên toàn bộ diện tích theo đúng quy trình kỹ thuật của Tập đoàn.

· Chỉ tiêu kế hoạch sản lượng khai thác năm 2016 là: 4,650 tấn, kết quả thực hiện được 4,718.25 tấn đạt 101.47% kế hoạch. Năng suất khai thác vườn cây bình quân năm là 1,23 tấn/ha, đạt 101.65% so với thực hiện năm 2015. 

· Trong năm, công ty đã chế biến được 5.134,26 tấn/ 5.223,63 tấn sản phẩm, đạt 98,29 % kế hoạch năm.

· Năm 2016, công ty đã tiêu thụ 5.510,02 tấn sản phẩm, đạt 97,38% kế hoạch năm là 5.658,26 tấn. Tổng doanh thu tiêu thụ cao su là 165,33 tỷ đông. Lợi nhuận kinh doanh cao su là 278 triệu đồng, so với kế hoạch lỗ 17 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do giá bán những tháng cuối năm cao và chi phí lãi vay giảm do được các cổ đông góp 51 tỷ đồng cùng với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể Cán bộ công nhân viên.

1.2.9 Công ty CP Quasa – Geruco:

· Mục tiêu của dự án là: Trồng mới, chăm sóc, khai thác, chế biến 8.371,48 ha cây cao su và 278,52 ha cây nguyên liệu gỗ tại Tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào. Tính đến thời điểm này Công ty đã thực hiện được các mục tiêu sau: 

· Tổng diện tích cao su đến 31/12/2016: 7.341,02 ha đạt 87,69% so với dự án;

· Tổng diện tích gỗ nguyên liệu đã trồng: 278,52 ha đạt 100,00% dự án;

· Đang triển khai xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su.

1.2.10 Công ty CP Kinh doanh Bất động sản Cao su Dầu Tiếng:

· Năm 2015,  doanh thu của Công ty đạt 32,37 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4,56 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thế trên vốn đạt 19,57%. Tuy nhiện, năm 2016 tình hình kinh doanh của Công ty không đạt hiệu quả. 

·  Hiện nay Công ty đang thực hiện phương án mở đấu thầu rộng rãi lần 3 trả tiền thuê đất một lần cho việc triển khai dự án Khu thương mại khu dân cư Rạch Bắp với  diện tích 5.550,9 m2.

BIỂU SỐ 2

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NẮM CỔ PHẦN CHI PHỐI
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	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ (cấp 2)
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	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối(cấp 2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cty CP Cao su Dầu Tiếng  - Campuchia
	450
	55
	15
	450
	55,87
	9,93
	450
	55,87
	16,7
	450
	55.87
	18,4

	
	Cty CP Cao su Dầu Tiếng – Kratie
	450
	51
	
	450
	51
	
	450
	51
	
	450
	51
	

	
	Cty CP Gỗ Dầu Tiếng
	50
	53
	
	50
	51
	5,2
	50
	61
	
	50
	50
	

	
	Cty CP CS DT Lào Cai
	400
	65
	23,53
	400
	61,37
	22,72
	400
	61,37
	10,6
	400
	65
	9,2

	
	Cty CP KD BĐS Cao Su Dầu Tiếng
	50
	51
	
	50
	51
	
	50
	51
	
	50
	51
	

	
	Cty CP Cao Su Dầu Tiếng Lai Châu
	450
	95
	32,93
	450
	97,15
	25,30
	450
	97,15
	10,7
	450
	97,15
	15,4

	
	Cty CP CK VT Cao Su Dầu Tiếng
	
	
	
	24
	4
	11
	24
	54
	
	24
	54
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